
 

 

 

DANH SÁCH 
CẤP CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC 

Sát hạch ngày 26 tháng 2 năm 2022 
(Kèm theo Quyết định số 07A/QĐ-VECAS ngày 04 tháng 03 năm 2022) 

  

 
Số 
TT 

Mã số 
chứng 
nhận 

Họ và tên 
Ngày sinh 

 

Giới 
tính 

 

Lĩnh vực dịch vụ kiến trúc 
sát hạch 

Đơn vị công tác 

1 

01a-2022 Nguyễn Hoàng Duy 10/08/1993 Nam Thiết kế kiến trúc công trình Công ty Cổ phần 
Tư vấn Kiến trúc 
và Xây dựng TP 
HCM-ACCCo, 

01b-2022 Nguyễn Hoàng Duy 08/10/1993 Nam Thiết kế nội thất 

01c-2022 Nguyễn Hoàng Duy 08/10/1993 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

01d-2022 Nguyễn Hoàng Duy 08/10/1993 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

2 

02a-2022 Thái Đăng Hiền 08/01/1979 Nam Thiết kế kiến trúc công trình 

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng An Gia 
Thịnh 

02b-2022 Thái Đăng Hiền 08/01/1979 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị; 

02c-2022 Thái Đăng Hiền 08/01/1979 Nam Thiết kế nội thất 
02d-2022 Thái Đăng Hiền 08/01/1979 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 
02e-2022 Thái Đăng Hiền 08/01/1979 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

3 

03a-2022 Lê Hồng Quang 23/04/1987 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty Cổ phần 
Tư vấn Đầu tư và 

Kỹ thuật Abbo 

03b-2022 Lê Hồng Quang 23/04/1987 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

03c-2022 Lê Hồng Quang 23/04/1987 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

03d-2022 Lê Hồng Quang 23/04/1987 Nam Thiết kế nội thất 

03e-2022 Lê Hồng Quang 23/04/1987 Nam 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật 
kiến trúc công trình 

03f-2022 Lê Hồng Quang 23/04/1987 Nam Đánh giá kiến trúc công trình 

03g-2022 Lê Hồng Quang 23/04/1987 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

4 

04a-2022 Bùi Lê Khánh 21/11/1989 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Ban Quản lý 
Trung ương các 
Dự án Thủy lợi 

04b-2022 Bùi Lê Khánh 21/11/1989 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

04c-2022 Bùi Lê Khánh 21/11/1989 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

04d-2022 Bùi Lê Khánh 21/11/1989 Nam Thiết kế nội thất 

04e-2022 Bùi Lê Khánh 21/11/1989 Nam 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật 
kiến trúc công trình 

04f-2022 Bùi Lê Khánh 21/11/1989 Nam Đánh giá kiến trúc công trình 

04g-2022 Bùi Lê Khánh 21/11/1989 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

5 

05a-2022 Nguyễn Lê Tường Vi 28/04/1994 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty TNHH 
Tư vấn Thiết kế 
Kiểm định Xây 

dựng N.A.D 

05b-2022 Nguyễn Lê Tường Vi 28/04/1994 Nữ 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

05c-2022 Nguyễn Lê Tường Vi 28/04/1994 Nữ Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

05d-2022 Nguyễn Lê Tường Vi 28/04/1994 Nữ Thiết kế nội thất; 

05e-2022 Nguyễn Lê Tường Vi 28/04/1994 Nữ 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật 
kiến trúc công trình 

05f-2022 Nguyễn Lê Tường Vi 28/04/1994 Nữ Đánh giá kiến trúc công trình 

05g-2022 Nguyễn Lê Tường Vi 28/04/1994 Nữ Thẩm tra thiết kế kiến trúc 



 

 

 

6 

06a-2022 Bùi Thọ 27/02/1971 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty TNHH 
Tư vấn Thiết kế 
Kiểm định Xây 

dựng N.A.D 

06b-2022 Bùi Thọ 27/02/1971 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

06c-2022 Bùi Thọ 27/02/1971 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

06d-2022 Bùi Thọ 27/02/1971 Nam Thiết kế nội thất 

06e-2022 Bùi Thọ 27/02/1971 Nam 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật 
kiến trúc công trình 

06f-2022 Bùi Thọ 27/02/1971 Nam Đánh giá kiến trúc công trình 

06g-2022 Bùi Thọ 27/02/1971 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

7 

07a-2022 Lê Công Hưng 16/08/1988 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

Công ty TNHH 
Tư vấn Thiết kế 
Kiểm định Xây 

dựng N.A.D 

07b-2022 Lê Công Hưng 16/08/1988 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan; 

07c-2022 Lê Công Hưng 16/08/1988 Nam Thiết kế nội thất 

07d-2022 Lê Công Hưng 16/08/1988 Nam 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật 
kiến trúc công trình; 

07e-2022 Lê Công Hưng 16/08/1988 Nam Đánh giá kiến trúc công trình 

07f-2022 Lê Công Hưng 16/08/1988 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

8 

08a-2022 Trần Đình Tân 22/09/1983 Nam Thiết kế nội thất Công ty TNHH 
Tư vấn Thiết kế 
Kiểm định Xây 

dựng N.A.D 
08b-2022 Trần Đình Tân 22/09/1983 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

9 09-2022 Nguyễn Anh Tuấn An 19/06/1992 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Chi nhánh Công 
ty TNHH MTV 
Tư vấn Thiết kế 

Đầu tư Xây dựng 
- BQP 

10 10-2022 Võ Thành Tâm 13/06/1987 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  Công ty GS E & C 

11 

11a-2022 Nguyễn Chí Phong 19/12/1978 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty Cổ phần 
Xây dựng ABJ 

11b-2022 Nguyễn Chí Phong 19/12/1978 Nam Thiết kế nội thất 

11c-2022 Nguyễn Chí Phong 19/12/1978 Nam  Thẩm tra thiết kế kiến trúc. 

12 12-2022 Ngô Thị Cẩm Vân 29/03/1993 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  
Công ty TNHH 
Archetype Việt 

Nam 

13 13-2022 Trần Hải Đăng 17/04/1991 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  
Công ty CP Tư 

vấn Thiết kế 
SDesign 

14 

14a-2022 Võ Thanh Tuyền 29/04/1988 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  Công ty TNHH 
Tư vấn Dự án 

SEAS 
14b-2022 Võ Thanh Tuyền 29/04/1988 Nữ Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

14c-2022 Võ Thanh Tuyền 29/04/1988 Nữ Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

15 15-2022 Nguyễn Song Siêu 21/04/1995 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  
Công ty TNHH 
Tư vấn Dự án 

SEAS 

16 

16a-2022 Phan Hậu Giang 16/12/1991 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  Công ty TNHH 
Kiểm định và Tư 

vấn Xây dựng 
Miền Tây 

16b-2022 Phan Hậu Giang 16/12/1991 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

16c-2022 Phan Hậu Giang 16/12/1991 Nam Thiết kế nội thất 

16d-2022 Phan Hậu Giang 16/12/1991 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 



 

 

 

17 17-2022 Phan Thị Mỹ Xuyên 13/01/1995 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty TNHH 
Kiểm định và Tư 

vấn Xây dựng 
Miền Tây 

18 18-2022 Nguyễn Thị Trúc 
Phương 

02/01/1993 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 

Thiết kế và Dịch 
vụ Dự án Thục 

Trang Anh 
(TTAD) 

19 19-2022 Bùi Đăng Khôi 03/08/1992 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 

Thiết kế và Dịch 
vụ Dự án Thục 

Trang Anh 
(TTAD) 

20 20-2022 Phạm Đỗ Thục Trang 20/12/1996 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 

Thiết kế và Dịch 
vụ Dự án Thục 

Trang Anh 
(TTAD) 

21 

21a-2022 Nguyễn Đức Thắng 13/01/1980 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Chi nhánh Công 
ty TNHH MTV 
Tư vấn Thiết kế 

Đầu tư Xây dựng 
- BQP 

21b-2022 Nguyễn Đức Thắng 13/01/1980 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

21c-2022 Nguyễn Đức Thắng 13/01/1980 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

21d-2022 Nguyễn Đức Thắng 13/01/1980 Nam Thiết kế nội thất 

21e-2022 Nguyễn Đức Thắng 13/01/1980 Nam 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật 
kiến trúc công trình 

21f-2022 Nguyễn Đức Thắng 13/01/1980 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

22 

22a-2022 Võ Ngọc Châu Trúc 12/09/1987 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty TNHH 
Xây dựng Công 
nghiệp Thái An 

22b-2022 Võ Ngọc Châu Trúc 12/09/1987 Nữ 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

22c-2022 Võ Ngọc Châu Trúc 12/09/1987 Nữ Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

22d-2022 Võ Ngọc Châu Trúc 12/09/1987 Nữ Thiết kế nội thất 

23 

23a-2022 Lê Thị Thương 05/04/1988 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  

 23b-2022 Lê Thị Thương 05/04/1988 Nữ 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

23c-2022 Lê Thị Thương 05/04/1988 Nữ Thiết kế nội thất 

24 

24a-2022 Nguyễn Đinh Anh 25/09/1987 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty Cổ phần 
Green Mark 
Construction 

24b-2022 Nguyễn Đinh Anh 25/09/1987 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

24c-2022 Nguyễn Đinh Anh 25/09/1987 Nam Thiết kế nội thất 

24d-2022 Nguyễn Đinh Anh 25/09/1987 Nam Đánh giá kiến trúc công trình 

24e-2022 Nguyễn Đinh Anh 25/09/1987 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc. 

25 
25a-2022 Trần Thị Diệu 06/09/1991 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty GS E & C 
25b-2022 Trần Thị Diệu 06/09/1991 Nữ Thiết kế nội thất 



 

 

 

26 

26a-2022 Lê Trung Việt 04/04/1990 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty Cổ phần 
Kiến Á 

26b-2022 Lê Trung Việt 04/04/1990 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

26c-2022 Lê Trung Việt 04/04/1990 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

26d-2022 Lê Trung Việt 04/04/1990 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc. 

27 27-2022 Nguyễn Thanh Toàn 08/05/1974 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  
Công ty Cổ phần 
Kinh doanh BĐS 

Hoa Đôn 

28 28-2022 Trần Anh Tiên 06/12/1975 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  
Công ty TNHH 

Khảo sát Thiết kế 
ADEC 

29 

29a-2022 Trần Ngọc Tuấn 15/04/1992 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty TNHH 
Thương mại và 

Dịch vụ Xây 
dựng AXYZ 

29b-2022 Trần Ngọc Tuấn 15/04/1992 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

29c-2022 Trần Ngọc Tuấn 15/04/1992 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 
29d-2022 Trần Ngọc Tuấn 15/04/1992 Nam Thiết kế nội thất 

29e-2022 Trần Ngọc Tuấn 15/04/1992 Nam 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật 
kiến trúc công trình 

30 30-2022 Cao Thị Tố Trâm 20/10/1980 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  
Công ty Gensler 
Singapore Pte. 

Ltd 

31 

31a-2022 Huỳnh Chiến Thắng 02/09/1955 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

Tổng hợp 

31b-2022 Huỳnh Chiến Thắng 02/09/1955 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

31c-2022 Huỳnh Chiến Thắng 02/09/1955 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

31d-2022 Huỳnh Chiến Thắng 02/09/1955 Nam Thiết kế nội thất 

31e-2022 Huỳnh Chiến Thắng 02/09/1955 Nam 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật 
kiến trúc công trình 

31f-2022 Huỳnh Chiến Thắng 02/09/1955 Nam Đánh giá kiến trúc công trình 

31g-2022 Huỳnh Chiến Thắng 02/09/1955 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

32 

32a-2022 Trần Quốc Hùng 06/01/1994 Nam 
Thiết kế kiến trúc công trình  
 

Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

Tổng hợp 

32b-2022 Trần Quốc Hùng 06/01/1994 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

32c-2022 Trần Quốc Hùng 06/01/1994 Nam Thiết kế nội thất 

32d-2022 Trần Quốc Hùng 06/01/1994 Nam 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật 
kiến trúc công trình 

32e-2022 Trần Quốc Hùng 06/01/1994 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

33 

33a-2022 Trần Quang Huy 14/01/1993 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

Tổng hợp 

33b-2022 Trần Quang Huy 14/01/1993 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

33c-2022 Trần Quang Huy 14/01/1993 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

33d-2022 Trần Quang Huy 14/01/1993 Nam Thiết kế nội thất 

33e-2022 Trần Quang Huy 14/01/1993 Nam 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật 
kiến trúc công trình 

33f-2022 Trần Quang Huy 14/01/1993 Nam Đánh giá kiến trúc công trình 

33g-2022 Trần Quang Huy 14/01/1993 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 



 

 

 

34 
34a-2022 Lý Trung Thiên 22/7/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  Công ty Cổ phần 

Tư vấn Xây dựng 
Tổng hợp 34b-2022 Lý Trung Thiên 22/7/1994 Nam Thiết kế nội thất 

35 

35a-2022 Trần Nguyễn Lan 
Phương 

22/7/1992 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

Tổng hợp 
35b-2022 Trần Nguyễn Lan 

Phương 
22/7/1992 Nữ Thiết kế kiến trúc cảnh quan; 

35c-2022 Trần Nguyễn Lan 
Phương 

22/7/1992 Nữ Thẩm tra thiết kế kiến trúc. 

36 

36a-2022 Nguyễn Ích Anh Tuấn 12/09/1974 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

Tổng hợp 

36b-2022 Nguyễn Ích Anh Tuấn 12/09/1974 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

36c-2022 Nguyễn Ích Anh Tuấn 12/09/1974 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

36d-2022 Nguyễn Ích Anh Tuấn 12/09/1974 Nam Thiết kế nội thất 

36e-2022 Nguyễn Ích Anh Tuấn 12/09/1974 Nam 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật 
kiến trúc công trình 

36f-2022 Nguyễn Ích Anh Tuấn 12/09/1974 Nam Đánh giá kiến trúc công trình 

36g-2022 Nguyễn Ích Anh Tuấn 12/09/1974 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

37 

37a-2022 Trần Hữu Vĩnh 02/08/1973 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

Tổng hợp 

37b-2022 Trần Hữu Vĩnh 02/08/1973 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

37c-2022 Trần Hữu Vĩnh 02/08/1973 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

37d-2022 Trần Hữu Vĩnh 02/08/1973 Nam Thiết kế nội thất 

37e-2022 Trần Hữu Vĩnh 02/08/1973 Nam 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật 
kiến trúc công trình 

37f-2022 Trần Hữu Vĩnh 02/08/1973 Nam Đánh giá kiến trúc công trình 

37g-2022 Trần Hữu Vĩnh 02/08/1973 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

38 38-2022 Nguyễn Phú Vinh 29/10/1994 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

Tổng hợp 

39 39-2022 Trầm Đình Qui 26/10/1996 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

Tổng hợp 

40 

40a-2022 Trang Thị Mỹ Duyên 22/03/1972 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

Tổng hợp 

40b-2022 Trang Thị Mỹ Duyên 22/03/1972 Nữ 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

40c-2022 Trang Thị Mỹ Duyên 22/03/1972 Nữ Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

40d-2022 Trang Thị Mỹ Duyên 22/03/1972 Nữ Thiết kế nội thất 

40e-2022 Trang Thị Mỹ Duyên 22/03/1972 Nữ 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật 
kiến trúc công trình 

40f-2022 Trang Thị Mỹ Duyên 22/03/1972 Nữ Đánh giá kiến trúc công trình 

40g-2022 Trang Thị Mỹ Duyên 22/03/1972 Nữ Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

41 41a-2022 Lê Văn Hùng 30/10/1981 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  



 

 

 

41b-2022 Lê Văn Hùng 30/10/1981 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

Tổng hợp 

41c-2022 Lê Văn Hùng 30/10/1981 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

41d-2022 Lê Văn Hùng 30/10/1981 Nam Thiết kế nội thất 

41e-2022 Lê Văn Hùng 30/10/1981 Nam 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật 
kiến trúc công trình 

41f-2022 Lê Văn Hùng 30/10/1981 Nam Đánh giá kiến trúc công trình 

41g-2022 Lê Văn Hùng 30/10/1981 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

42 

42a-2022 Ngô Văn Lâm 19/12/1992 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty CP Tư 
vấn Thiết kế 

Công nghiệp và 
Dân dụng (IDCo) 

42b-2022 Ngô Văn Lâm 19/12/1992 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

42c-2022 Ngô Văn Lâm 19/12/1992 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

42d-2022 Ngô Văn Lâm 19/12/1992 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc. 

43 

43a-2022 Võ Thành Công Sơn 09/01/1993 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty CP Tư 
vấn Thiết kế 

Công nghiệp và 
Dân dụng (IDCo) 

43b-2022 Võ Thành Công Sơn 09/01/1993 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

43c-2022 Võ Thành Công Sơn 09/01/1993 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

43d-2022 Võ Thành Công Sơn 09/01/1993 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc. 

44 

44a-2022 Hoàng Lan Phương 19/8/1984 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  

Chi nhánh Công 
ty CP Tư vấn 

Công nghệ thiết 
bị và Kiểm định 

xây dựng 
CONINCO (TP 

Hà Nội) 

44b-2022 Hoàng Lan Phương 19/8/1984 Nữ Thẩm tra thiết kế kiến trúc. 

45 

45a-2022 Bùi Văn Bào 15/06/1985 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Chi nhánh Công 
ty CP Tư vấn 

Công nghệ thiết 
bị và Kiểm định 

xây dựng 
CONINCO (TP 

Hà Nội) 

45b-2022 Bùi Văn Bào 15/06/1985 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc. 

46 

46a-2022 Hồ Hoàng Vân 01/06/1976 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty TNHH 
Kiến trúc Xây 

dựng COM 

46b-2022 Hồ Hoàng Vân 01/06/1976 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

46c-2022 Hồ Hoàng Vân 01/06/1976 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

46d-2022 Hồ Hoàng Vân 01/06/1976 Nam Thiết kế nội thất 

46e-2022 Hồ Hoàng Vân 01/06/1976 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc. 

47 
47a-2022 Nguyễn Trần Phú 08/05/1980 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  Công ty TNHH 

Kiến trúc Xây 
dựng COM 47b-2022 Nguyễn Trần Phú 08/05/1980 Nam Thiết kế nội thất 

48 48-2022 Nguyễn Nguyên Thảo 
Vi 

30/03/1987 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  
Công ty TNHH 

Kind World 

49 49a-2022 Lâm Thanh Nhi 09/09/1994 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  



 

 

 

49b-2022 Lâm Thanh Nhi 09/09/1994 Nữ Thiết kế nội thất 
Công ty TNHH 

Kind World 

50 50-2022 Trần Xuân Phúc 04/01/1973 Nam Thiết kế kiến trúc công trình   

51 51-2022 Võ Đại Dương 19/05/1990 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  
Công ty TNHH 

DDA 
ARCHITECTURE. 

52 
52a-2022 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 22/08/1995 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  Công ty TNHH 

Thiết kế Yuconvr 52b-2022 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 22/08/1995 Nữ Thiết kế nội thất 

53 53-2022 Võ Ngọc Bân 08/08/1992 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty TNHH 
Surbana 

International 
Consultants -

Vietnam 

54 54-2022 Lê Thị Châu 05/11/1976 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty TNHH 
MTV Thương 
mại và Dịch vụ 

TRHB 

55 55-2022 Nguyễn Văn Nam 23/08/1988 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty TNHH 
MTV Thương 
mại và Dịch vụ 

TRHB 

56 56-2022 Khâm Minh Phúc 12/01/1981 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  
Công ty TNHH 
HaskoningHDV 

Việt Nam 

57 

57a-2022 Cù Trọng Phúc 22/10/1979 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

Tổng hợp 

57b-2022 Cù Trọng Phúc 22/10/1979 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

57c-2022 Cù Trọng Phúc 22/10/1979 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

57d-2022 Cù Trọng Phúc 22/10/1979 Nam Thiết kế nội thất 

57e-2022 Cù Trọng Phúc 22/10/1979 Nam 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật 
kiến trúc công trình 

57f-2022 Cù Trọng Phúc 22/10/1979 Nam Đánh giá kiến trúc công trình 

57g-2022 Cù Trọng Phúc 22/10/1979 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

58 

58a-2022 Đoàn Đình Trường 16/08/1981 Nam Thiết kế kiến trúc công trình  

Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 

Tổng hợp 

58b-2022 Đoàn Đình Trường 16/08/1981 Nam 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án 
quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị 

58c-2022 Đoàn Đình Trường 16/08/1981 Nam Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

58d-2022 Đoàn Đình Trường 16/08/1981 Nam Thiết kế nội thất 

58e-2022 Đoàn Đình Trường 16/08/1981 Nam 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật 
kiến trúc công trình 

58f-2022 Đoàn Đình Trường 16/08/1981 Nam Đánh giá kiến trúc công trình 

58g-2022 Đoàn Đình Trường 16/08/1981 Nam Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

59 59-2022 Trần Nguyễn Nhật Tú 27/09/1993 Nữ Thiết kế kiến trúc công trình  
Công ty TNHH 

Tư vấn Xây dựng 
SACA 

 


